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Điểm 

 
Lời phê của giáo viên 

  

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

 
Câu 1. Một hình lập phương có bao nhiêu mặt? (0,5 điểm) 
A. 4 mặt B. 6 mặt C. 8 mặt D. 12 mặt 

Câu 2. Số đo nào dưới đây lớn nhất? (0,5 điểm) 
A. 4,5 m³ B. 4500 dm³ C. 450.000 cm³ D. 4 m³ 50 dm³ 

Câu 3. Một máy in in được 45 trang trong 3 phút. Trung bình máy đó in xong 1 trang hết: (0,5 
điểm) 
A. 4 giây B. 15 giây C. 20 giây D. 3 giây 

Câu 4. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200.000, khoảng cách giữa hai thành phố là 5 cm. Khoảng cách 
thực tế là: (0,5 điểm) 
A. 10 km B. 100 km C. 1 km D. 1000 km 

Câu 5. Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào năm 1954. Năm đó thuộc thế kỉ nào? (0,5 
điểm) 
A. XVIII B. XIX C. XX D. XXI 

Câu 6. Một bể nước hình lập phương có cạnh 2m. Thể tích của bể nước đó là: (0,5 điểm) 

 

2m 
 
 

A. 4 m³ B. 6 m³ C. 8 m³ D. 12 m³ 

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 



c) 2 giờ 12 phút × 4 d) 15 giờ 30 phút : 3 

  
 

Bài 2: (1 điểm) Một cửa hàng xăng dầu trong 3 ngày bán được 4500 lít xăng. Ngày thứ nhất 
bán được 30% tổng số lít xăng. Ngày thứ hai bán được 40% tổng số lít xăng. Hỏi ngày thứ ba 
cửa hàng bán được bao nhiêu lít xăng? 

 

 

 

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm: (1 điểm) 
25% của 400 kg ...... 100 kg 15% của 60 m ........ 10 m 
40% của 200 dm ...... 75 dm 1/2 giờ ........ 35 phút 

Bài 4: (2 điểm) Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm và chiều 
cao 5dm. Người ta sơn tất cả các mặt của khối gỗ. Tính diện tích cần sơn. 

 
 

 

 

 

 

 
Bài 5: (1 điểm) Thư viện trường vừa nhập về tổng cộng 120 quyển sách bao gồm Sách Giáo Khoa 
và Sách Tham Khảo. Biết rằng số Sách Giáo Khoa bằng 1/3 số Sách Tham Khảo. Hỏi thư viện đã 
nhập về bao nhiêu quyển mỗi loại? 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

a) 4 giờ 25 phút + 3 giờ 45 phút b) 12 giờ 15 phút - 7 giờ 35 phút 


